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Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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8.140.362954.60055.00090.90077.000115.500616.2009.094.962385.1000,051.481.15457.228.70819Tổ quản lý011

8.140.362954.60055.00090.90077.000115.500616.2009.094.962385.1000,051.481.15457.228.708A197.702.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

107.770.58610.760.40060.000825.0001.185.100827.7001.241.6006.621.000118.530.986139.0000,10600.00014.017.50020990.1925112.784.292335Tổ chuyên viên082

7.328.351703.00055.00080.30054.10081.100432.5008.031.3518.031.351A245.406.000Chuyên viênPhạm Văn LợiHL-000962

7.605.165734.60055.00083.40056.80085.200454.2008.339.765139.0000,101.091.73157.109.034A215.677.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000413

7.145.151886.20055.00080.30071.500107.300572.1008.031.3518.031.351A247.151.000Chuyên viênChu Bích ĐàoHL-000394

7.270.251761.10055.00080.30059.60089.400476.8008.031.3518.031.351A245.960.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000405

7.355.451675.90055.00080.30051.50077.200411.9008.031.3518.031.351A245.149.000Chuyên viênPhan Mạnh HàHL-008956

7.355.451675.90055.00080.30051.50077.200411.9008.031.3518.031.351A245.149.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009867

7.328.351703.00055.00080.30054.10081.100432.5008.031.3518.031.351A245.406.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-010358

7.661.373683.30030.00055.00083.40049.00073.600392.3008.344.673600.0001943.07756.801.596A204.904.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-013859

7.351.151680.20030.00055.00080.30049.00073.600392.3008.031.3518.031.351A244.904.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133210

7.270.251761.10055.00080.30059.60089.400476.8008.031.3518.031.351A245.960.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177611

7.444.449704.20055.00081.50054.10081.100432.5008.148.6491.039.61557.109.034A215.406.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195312

7.299.851731.50055.00080.30056.80085.200454.2008.031.3518.031.351A245.677.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277013

7.270.251761.10055.00080.30059.60089.400476.8008.031.3518.031.351A245.960.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-0421614

7.097.373647.30055.00077.40049.00073.600392.3007.744.673943.07756.801.596A204.904.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-0314715

4.987.716652.00055.00056.40051.50077.200411.9005.639.716990.19254.649.524A135.149.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416016

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2018

115.910.94811.715.00060.000880.0001.276.000904.7001.357.1007.237.200127.625.948524.1000,15600.00015.498.65425990.1925120.013.000354                  Tổng cộng


